
PHỤ LỤC 02 

Danh mục vật dụng và mức chi mua vật dụng phục vụ cho sinh hoạt 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2019/ QĐ-UBND ngày          /      /2019 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

STT Vật dụng Đơn vị tính Số lượng 
Mức trợ cấp 

(đồng) 

1 Quần áo dài tay bộ 02 500.000 

2 Quần áo lót bộ 04 200.000 

3 Áo rét cái 01 250.000 

4 Chiếu cái 02 160.000 

5 Dép đôi 02 60.000 

6 Khăn mặt cái 04 80.000 

7 Màn cái 01 100.000 

8 Chăn bông cái 01 200.000 

9 Cặp lồng đựng thức ăn cái 01 50.000 

10 Chậu rửa cái 01 40.000 

11 Xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu bộ 12 360.000 

 Tổng cộng  số tiền   2.000.000 
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